
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /BHXH-GĐBHYT
V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh và 
thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT 

lần đầu năm 2025

Quảng Nam, ngày       tháng  02  năm 2025

     Kính gửi:
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân.

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 146/2018NĐ-CP ngày 17/10/2018 
của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; Công văn số 4795/BHXH-
CSYT ngày 20/12/2024 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc hướng 
dẫn ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT); Công văn số 
18/2024CV-TOC-FQVN ngày 20/12/2024 của phòng khám Ourmed Tam Kỳ về 
việc đăng ký KCB BHYT; Công văn số 20/SYT-NVY ngày 06/01/2024 của Sở Y 
tế tỉnh Quảng Nam về việc sử dụng mã khám bệnh, chữa bệnh sau khi sáp nhập tại 
các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách chi tiết đổi tên cơ sở KCB 
BHYT; Ký hợp đồng mới KCB BHYT năm 2025 và các Trạm Y tế sáp nhập, cụ 
thể như sau:

     1. Cơ sở KCB BHYT đổi tên: 

TT Tên cũ Tên mới
Ngày hiệu 
lực (theo 
GPHĐ)

Ghi chú

1
Phòng khám đa 
khoa Bình An 
Khu Công Nghiệp

Phòng khám đa khoa Bình An 
Khu Công Nghiệp thuộc Công ty 
TNHH Phòng khám đa khoa 
Bình An Khu Công Nghiệp

14/01/2025
Các thông 
tin khác 
không đổi

2 Phòng khám đa 
khoa Sống Khỏe

Phòng khám đa khoa Sống Khỏe 
thuộc Công ty TNHH Bệnh viện 
đa khoa Sống Khỏe

31/05/2024
Các thông 
tin khác 
không đổi

3 Phòng khám đa 
khoa Huy Khoa

Phòng khám đa khoa Huy Khoa 
thuộc Công ty TNHH Y Dược 
Huy Khoa

03/01/2025
Các thông 
tin khác 
không đổi



4 Phòng khám đa 
khoa Đoàn Thung

Phòng khám đa khoa Đoàn 
Thung thuộc Công ty TNHH 
Phòng khám đa khoa bác sĩ 
Đoàn Thung

04/12/2024
Các thông 
tin khác 
không đổi

5
Phòng khám Đa 
khoa Khang 
Cường

Phòng khám Đa khoa Khang 
Cường thuộc Công ty TNHH 
MTV Nhà thuốc Gia đình Xanh 
trực thuộc Phòng khám Đa khoa 
Khang Cường

30/09/2024
Các thông 
tin khác 
không đổi

6
Phòng Khám Đa 
Khoa Tâm Tính 
Medic

Phòng Khám Đa Khoa Tâm 
Tính Medic thuộc Công ty 
TNHH Tâm Tính Medic

28/10/2024
Các thông 
tin khác 
không đổi

7 Phòng khám đa 
khoa Trí Tâm

Phòng khám đa khoa Trí Tâm 
thuộc Công ty TNHH Y khoa Trí 
Tâm

01/10/2024
Các thông 
tin khác 
không đổi

8 Bệnh viên đa 
khoa Vĩnh Đức

Bệnh viên đa khoa Vĩnh Đức 
thuộc công ty cổ phận bệnh viện 
đa khoa Vĩnh Đức

27/12/2024

 Các 
thông tin 
khác 
không đổi

          2. Cơ sở KCB mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2025
          - Tên cơ sở KCB: Phòng khám Ourmed Tam Kỳ thuộc Công ty cổ phần 
đầu tư FQ Việt Nam.
          -  Mã cơ sở KCB: 49939
          -  Loại cơ sở KCB: Ngoài công lập.
          - Địa chỉ: Số 81, đường Lam Sơn, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam.
          - Hình thức tổ chức: Phòng khám đa khoa.
          - Cấp chuyên môn kỹ thuật: Cấp ban đầu.
          - Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật: Tuyến III.
          - Loại hình KCB: KCB BHYT ngoại trú.
          - Có tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu.

     3.  Cơ sở KCB BHYT sáp nhập, đổi tên, địa chỉ

TT Mã cơ 
sở KCB

Tên cơ sở KCB 
sau khi sáp nhập Ghi chú

 Thành phố Tam Kỳ  

1 49026 Trạm Y tế 
phường An Xuân

- Sáp nhập TYT phường Phước Hoà vào 
TYT phường An Xuân
- Huỷ mã KCB 49023 của TYT phường 
Phước Hoà



 Huyện Thăng Bình  

2 49438 Trạm Y tế xã 
Bình Phú

- Sáp nhập TYT xã Bình Chánh vào TYT 
xã Bình Phú.
-  Huỷ mã KCB 49433 của TYT xã Bình 
Chánh.

3 49430 Trạm Y tế xã 
Bình Định

- Sáp nhập TYT xã Bình Định Bắc và TYT 
xã Bình Định Nam. 
- Huỷ mã KCB 49160 của TYT xã Bình 
Định Nam.

 Huyện Duy Xuyên  

4 49418 Trạm Y tế xã Duy 
Tân

- Sáp nhập TYT xã Duy Thu vào TYT xã 
Duy Tân.
-  Huỷ mã KCB 49416 của TYT xã Duy 
Thu.

 Huyện Hiệp Đức  

5 49099 Trạm Y tế xã Quế 
Tân

-  Sáp nhập TYT xã Hiệp Hoà và TYT xã 
Hiệp Thuận.
-  Huỷ mã KCB 49100 của TYT xã Hiệp 
Thuận.

 Huyện Tiên Phước  

6 49491 Trạm Y tế xã 
Tiên Sơn

-  Sáp nhập TYT xã Tiên Cẩm vào TYT xã 
Tiên Sơn.
- Huỷ mã KCB 49115 của TYT xã Tiên 
Cẩm.

 Huyện Phú Ninh  

7 49149 Trạm Y tế thị trấn 
Phú Thịnh

- Sáp nhập TYT xã Tam Vinh vào TYT 
thị trấn Phú Thịnh.
- Huỷ mã KCB 49173 của TYT xã Tam 
Vinh.

 Huyện Quế Sơn  

8 49462 Trạm Y tế xã Quế 
Lộc

-  Sáp nhập TYT xã Sơn Viên vào TYT xã 
Quế Lộc. 
- Huỷ mã KCB 49163 của TYT xã Sơn 
Viên.

  Để đảm bảo quyền lợi KCB của người tham gia BHYT, BHXH tỉnh Quảng 
Nam đề nghị các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn và BHXH các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân phối hợp 
thông báo và đề nghị các cơ sở KCB BHYT thuộc phạm vi, địa bàn quản lý khi tra 
cứu, đối chiếu thông tin thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin 
giám định BHYT các trường hợp thẻ BHYT còn hạn sử dụng, có địa chỉ chưa khớp 



thông tin với căn cước công dân (CCCD) nhưng khớp thông tin về họ và tên, giới 
tính, ngày tháng năm sinh trên CCCD thì vẫn tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết, 
đảm bảo quyền lợi KCB BHYT của người tham gia.

  BHXH tỉnh Quảng Nam trân trọng thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân, Trung 
tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến và các đơn vị có liên quan được biết 
để phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định./.
Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam (để b/cáo);
- UBND tỉnh Quảng Nam (để b/cáo);
- Sở Y tế (để p/hợp);
- Giám đốc (để b/cáo);
- Các cơ sở KCB BHYT;
- Các Phòng nghiệp vụ, Văn phòng;
- BHXH huyện, thành phố;
- Lưu: VT, GĐBHYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tiến
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